
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

- Họ và tên thường dùng: 	 PHAN THÁI BÌNH
- Họ và tên khai sinh: 		  PHAN THÁI BÌNH
- Sinh ngày: 12 tháng 8 năm 1974.            Giới tính: Nam.
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi ở hiện nay: Khối phố Mỹ Trung, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam.
- Số CCCD: 001074025345.  Ngày cấp: 17/6/2020.  Cơ quan cấp: Cục 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
- Dân tộc: Kinh.                            Tôn giáo: Không.
- Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12. Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát; Cử 
nhân Luật; Thạc sĩ Luật.
   Học vị: Thạc sĩ.          Lý luận chính trị: Cao cấp.        Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Tỉnh ủy; Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch 
Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam.
- Ngày vào Đảng: 10/12/1998. Ngày chính thức: 10/12/1999.
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
- Là đại biểu Quốc hội khoá XIV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12/1996 
đến tháng 10/2000 Chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Từ tháng 11/2000 
đến tháng 12/2001

Kiểm sát viên Sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng 
Nam

Từ tháng 01/2002 
đến tháng 3/2006

Kiểm sát viên Sơ cấp, Kiểm sát viên Trung cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
Quảng Nam

Từ tháng 4/2006 
đến tháng  9/2010

Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng THQCT và KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh 
tế và chức vụ, án hình sự về TTXH, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam

Từ tháng 10/2010 
đến tháng 12/2010

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng THQCT và KSXX sơ thẩm 
án hình sự về kinh tế và chức vụ, án hình sự về TTXH, Viện Kiểm sát nhân 
dân tỉnh 

Từ tháng 01/2011 
đến tháng  5/2012

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Kiểm tra III, Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ tháng 6/2012 
đến tháng 9/2015 Phó Bí thư; Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Từ tháng 10/2015 
đến tháng 9/2016

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức; Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức; Phó 
trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Từ tháng 10/2016 
đến tháng 9/2020

TUV, Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc tỉnh 
Quảng Nam

Từ tháng 10/2020 
đến nay

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Phó trưởng đoàn 
ĐBQH khóa XIV tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam, ngày 03 tháng 5 năm 2021


